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DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN 
ĐẾN DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số 2630/CV-BCĐ ngày 09/7/2021 
của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) 

TT Tỉnh/ TP 

 Huyện 
(hoặc thành 
phố quận, 

thị xã) 

Xã (hoặc phường, thị trấn) Ghi chú 

I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG:  
        - Các trường hợp xác định F1; 
        - Các trường hợp cách ly tại nhà nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện tại khoản 5 của Hướng dẫn cách 
ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID – 19 được ban hành theo Quyết định số 879/QĐ-
BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. 

 
Bình 
Thuận 

TP. Phan 
Thiết 

Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.  
Thời gian: từ ngày 14/6/2021 đến ngày 23/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Huyện Tuy 
Phong 

Nhà Văn hóa xã Phong Phú, thời gian: từ 14 giờ đến 16 
giờ 30 ngày 06/7/2021. 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Quán ăn đối diện nhà Văn hóa xã Phong Phú, thời gian: 
từ 16 giờ 30 đến 18 giờ ngày 06/7/2021.  

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Công trường thi công đường cao tốc tại thôn Vĩnh 
Hanh, xã Phú Lạc, thời gian từ 18 giờ 30 ngày 
05/7/2021 đến 15 giờ ngày 07/7/2021. 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Nhà cho thuê ở xóm Ba Họng, xã Phú Lạc, thời gian: từ 
18 giờ đến 21 giờ ngày 06/7/2021. 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Văn phòng một c a huyện Tuy Phong. 
Thời gian: từ 15h40-16h00 ngày 16/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Ngân hàng Agribank Tuy Phong. 
Thời gian: từ 8h30-9h20 ngày 18/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quầy thuốc Tú Thảo 2, thị trấn Liên Hương.  
Thời gian: khoảng 21h00, ngày 22/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán phở Anh Sáng, thị trấn Liên Hương:  
Thời gian: - Từ 8h00-9h00 ngày 16/6/2021; 
                  - Từ 7h00-8h00 ngày 20/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán khoai Tây chiên trước Nhà hát 17/4, thị trấn Liên 
Hương. Thời gian: - Từ 19h00-19h30 ngày 16/6/2021. 
                               - Khoảng 20h30 ngày 20/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán em đối diện trường Lê Văn Tám, thị trấn Liên 
Hương, thời gian: từ 19h30 - 20h00 ngày 16/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán cà phê Đức Uy cạnh Hồ bơi Liên Hương, thời 
gian: từ 9h30-11h30 ngày 18/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán Ngon Ngon, thị trấn Liên Hương, thời gian: từ 
8h00-8h30 ngày 20/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Cà phê ở quán Hello, thị trấn Liên Hương, thời gian từ 
8h30-10h ngày 20/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Tiệm trái cây đối diện Điện Máy Xanh, thị trấn Liên 
Hương, thời gian từ 19h-20h30 ngày 22/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 
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Tiệm Phá Lấu ở KP5, thị trấn Liên Hương (trong hẽm 
chợ cách bảng khu phố Văn hóa). 
Thời gian: khoảng 19h00-19h15 ngày 23/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán gà nướng lu đối diện araoke Linh Vũ. 
Thời gian: khoảng 19h15-19h30 ngày 23/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Tiệm photocoppy Ông chủ tên M, xóm 3, thôn Lạc Trị, 
Phú Lạc, thời gian: từ 8h00 - 8h20 ngày 18/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Ủy ban nhân dân xã Phú Lạc,thời gian từ 8h00-9h30 
ngày 22/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán cơm chị Hiến (đối diện UBND xã Phú Lạc): 
Thời gian: - Từ 7h00-8h00 Ngày 17/6/2021; 
                 - Từ 7h00-8h00 Ngày 19/6/2021; 
                   - Từ 7h00-8h00 Ngày 22/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán cơm Tấm đối diện hiệu s a xe Chinh, thôn Lạc 
Trị, xã Phú Lạc: 
Thời gian: - Từ 7h00-8h00 ngày 18/6/2021; 
                  - Từ 7h00-8h00 ngày 21/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Huyện Hàm 
Thuận Bắc 

Văn phòng Ban Quản lý Dự án 7, thị trấn Ma Lâm, thời 
gian từ 08 giờ đến 08 giờ 30 ngày 02/7/2021. 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Tiệm r a xe ô tô gần Văn phòng Ban Quản lý Dự án 7, 
thị trấn Ma Lâm, thời gian khoảng 10 giờ 30 ngày 
02/7/2021. 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Đám tang nhà ông Huynh thôn Thắng Lợi, xã Hàm 
Thắng từ 11h00 ngày 22/6/2021 đến 9h30 ngày 
24/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Vựa vịt Bà Hạnh - Ông Tuân tại thị trấn Ma Lâm từ 
5h30- 8h00 ngày 21/6/2021. 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Chợ Ma Lâm: 
- Khu vực bán vịt ở sau chợ từ 7h00-11h00 ngày 
21/6/2021; 
- Khu vực bán rau, cá từ 5h30-08h00 ngày 22/6/2021; 
- Quầy bán đồ sơ sinh (không nhớ quầy bán nào) từ 
9h00-10h00 ngày 25/6/2021. 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Huyện Hàm 
Thuận Nam 

Nhà trọ ông Nguyễn Toàn Thắng số nhà 282, thôn Đại 
Thành, xã Mương Mán từ ngày 21/6/2021 đến ngày 
28/6/2021 

Cập nhật 
(28/6/2021) 

II. THỰC HIỆN CÁCH LY TẠI NHÀ: Các trường hợp đủ điều kiện theo Quyết định số 879/QĐ-BYT 
ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống 
dịch COVID – 19 

1 Đồng Nai Toàn tỉnh Cập nhật  
(09/7/2021) 

2 hánh Hòa Toàn tỉnh Cập nhật  
(09/7/2021) 

3 
TP. Hồ Ch  
Minh 

Toàn thành phố 
Cập nhật  

(08/7/2021) 

4 Bắc Giang Toàn tỉnh Cập nhật  
(09/7/2021) 

5 Bắc Ninh Toàn tỉnh Cập nhật  
(09/7/2021) 
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6 Tiền Giang Toàn tỉnh Cập nhật  
(09/7/2021) 

7 Phú Yên Toàn tỉnh Cập nhật  
(09/7/2021) 

8 
Quảng 
Ngãi Toàn tỉnh Cập nhật  

(09/7/2021) 

9 Long An Toàn tỉnh Cập nhật  
(09/7/2021) 

10 
Bình 
Dương 

Toàn tỉnh Cập nhật  
(09/7/2021) 

11 Hà Nội 

Huyện Mỹ 
Đức 

Xã An Mỹ 
Cập nhật 

(06/7/2021) 
Huyện Đông 
Anh 

- Công ty SEI , hu công nghiệp Bắc Thăng Long 
- Xã Việt Hùng 

Cập nhật 
(06/7/2021) 

12 Vĩnh Phú 
Huyện Yên 
Lạc 

Xã Đại Tự 
Cập nhật 

(08/7/2021) 

13 Cà Mau 
TP. Cà Mau 

Xã An Xuyên 
Cập nhật  

(08/7/2021) 

Xã Định Bình 
Cập nhật  

(08/7/2021) 
Huyện Thới 
Bình 

Xã Tân Phú 
Cập nhật  

(07/7/2021) 

14 Hà Nam 
Huyện Kim 
Bảng 

Xã Thi Sơn 
Cập nhật  

(06/7/2021) 

15 Sóc Trăng 
Huyện Mỹ 
Xuyên 

Xã Hòa Tú 1 
Cập nhật  

(05/7/2021) 

16 Bến Tre 
Huyện Châu 
Thành 

Xã An hánh 
Cập nhật  

(05/7/2021) 

17 
Thừa Thiên 
– Huế 

Huyện Phú 
Lộc 

Xã Lộc Thủy 
Cập nhật 

(05/7/2021) 

18 
Ninh 
Thuận 

Huyện Ninh 
Hải 

Xã Hộ Hải 
Cập nhật 

(04/7/2021) 

19 Bình Định 

Huyện Phù 
Mỹ 

Xã Mỹ Châu 
Cập nhật 

(08/7/2021) 

Thị xã Hoài Nhơn 
Cập nhật 

(04/7/2021) 

20 Đắk Lắk 

Huyện Ea 
H’Leo 

Xã Cư Mốt 
Cập nhật 

(07/7/2021) 

Huyện Lắk Thị trấn Liên Sơn 
Cập nhật 

(03/7/2021) 

21 Lâm Đồng 
Huyện Đạ 
Tẻh 

Thị trấn Đạ Tẻh 
Cập nhật 

(06/7/2021) 

Xã Mỹ Đức 
Cập nhật 

(03/7/2021) 

22 Bạc Liêu 

Huyện 
Phước Long 

Xã Vĩnh Thanh 
Cập nhật 

(08/7/2021) 
Huyện Đông 
Hải 

Xã Long Điền Đông 
Cập nhật 

(03/7/2021) 
23 Vĩnh Long Huyện Long CN Hòa Phú, xã Hòa Phú Cập nhật 
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Hồ (05/7/2021) 
TP. Vĩnh 
Long 

Phường Tân Ngãi; Phường Trường An  
Cập nhật 

(05/7/2021) 

Huyện Trà 
Ôn 

Xã Vĩnh Xuân 
Cập nhật 

(02/7/2021) 

24 Đồng Tháp 

Huyện Châu 
Thành 

Xã An Hiệp 
Cập nhật 

(03/7/2021) 

Huyện Lấp 
Vò 

Xã Tân hánh Trung  Cập nhật 
(01/7/2021) 

25 
Bình 
Phước 

Huyện Lộc 
Ninh 

Xã Lộc Điền 
Cập nhật 

(07/7/2021) 

Thị trấn Lộc Ninh 
Cập nhật 

(03/7/2021) 

Thị trấn Chơn Thành 
Cập nhật 

(01/7/2021) 

26 Thái Bình Toàn huyện Quỳnh Phụ 
Cập nhật 

(01/7/2021) 

27 
Bà Rịa-
Vũng Tàu 

TP. Vũng 
Tàu 

Phường 7  
Cập nhật 

(07/7/2021) 

Phường Thắng Tam  
Cập nhật 

(07/7/2021) 
Thị xã Phú 
Mỹ 

Phường Phước Hòa 
Cập nhật 

(07/7/2021) 

TP.Bà Rịa Phường Phước Hiệp 
Cập nhật  

(05/7/2021) 
Huyện 
Xuyên Mộc 

Xã Phước Tân 
Cập nhật  

(07/7/2021) 
Huyện Châu 
Đức 

Xã Sơn Bình 
Cập nhật  

(02/7/2021) 
Huyện Long 
Điền 

Xã Phước Tỉnh 
Cập nhật 

(30/6/2021) 

28 
Bình 
Thuận 

Huyện Tuy 
Phong 

Nhà Văn hóa xã Phong Phú, thời gian: từ 16 giờ 30 
ngày 06/7/2021 đến ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Quán ăn đối diện nhà Văn hóa xã Phong Phú, thời gian: 
từ 18 giờ ngày 06/7/2021 đến ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Công trường thi công đường cao tốc tại thôn Vĩnh 
Hanh, xã Phú Lạc,thời gian từ 15 giờ ngày 07/7/2021 
đến 24 giờ ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Nhà cho thuê ở xóm Ba Họng, xã Phú Lạc, thời gian: từ 
21 giờ ngày 06/7/2021 đến ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Văn phòng một c a huyện Tuy Phong, thời gian từ 
16h00 ngày 16/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Ngân hàng Agribank Tuy Phong, thời gian từ 9h20 
ngày 18/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quầy thuốc Tú Thảo 2, thị trấn Liên Hương, thời gian 
khoảng 21h15, ngày 22/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán phở Anh Sáng, thị trấn Liên Hương, thời gian từ 
9h00 ngày 16/6/2021 đến 7h00 ngày 20/6/2021 và từ 

Cập nhật  
(27/6/2021) 
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8h00 ngày 20/6/2021 đến 26/6/2021 

Quán khoai Tây chiên trước Nhà hát 17/4, thị trấn Liên 
Hương, thời gian từ 19h30 ngày 16/6/2021 đến khoảng 
20h30 ngày 20/6/2021 và sau khoảng 20h30 ngày 
20/6/2021 đến ngày 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán em đối diện trường Lê Văn Tám, thị trấn Liên 
Hương, thời gian từ 20h00 ngày 16/6/2021 đến ngày 
26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán cà phê Đức Uy cạnh Hồ bơi Liên Hương, thời 
gian từ 11h30 ngày 18/6/2021 đến ngày 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán Ngon Ngon, thị trấn Liên Hương, thời gian từ 
8h30 ngày 20/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Cà phê ở quán Hello, thị trấn Liên Hương, thời gian từ 
10h ngày 20/6/2021 đến ngày 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Tiệm trái cây đối diện Điện Máy Xanh, thị trấn Liên 
Hương, thời gian từ 20h30 ngày 22/6/2021 đến ngày 
26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Tiệm Phá Lấu ở KP5, thị trấn Liên Hương (trong hẽm 
chợ cách bảng khu phố Văn hóa), thời gian khoảng 
19h15 ngày 23/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán gà nướng lu đối diện araoke Linh Vũ, thời gian 
khoảng 19h30 ngày 23/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc (Trừ các điểm cách ly tập 
trung được đề cập tại mục I. THỰC HIỆN CÁCH LY 
TẬP TRUNG) 

Cập nhật  
29/6/2021 

Huyện Hàm 
Thuận Bắc 

Văn phòng Ban Quản lý Dự án 7, thị trấn Ma Lâm, thời 
gian: từ 08 giờ 30 ngày 02/7/2021 đến ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Tiệm r a xe ô tô gần Văn phòng Ban Quản lý Dự án 7, 
thị trấn Ma Lâm, thời gian khoảng hơn 10 giờ 30 ngày 
02/7/2021 đến ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Đám tang nhà ông Huynh thôn Thắng Lợi, xã Hàm 
Thắng, thời gian từ 9h30 ngày 24/6/2021 đến ngày 
27/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Vựa vịt Bà Hạnh - Ông Tuân tại thị trấn Ma Lâm, thời 
gian từ 8h00 ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Chợ Ma Lâm: 
- Khu vực bán vịt ở sau chợ, thời gian từ 11h00 ngày 
21/6/2021 đến ngày 27/6/2021; 
- Khu vực bán rau, cá, thời gian từ 8h00 ngày 22/6/2021 
đến ngày 27/6/2021; 
- Quầy bán đồ sơ sinh (không nhớ quầy bán nào), thời 
gian từ 10h00 ngày 25/6/2021 đến ngày 27/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Chợ Phú Long, thời gian từ 8h30 - 9h00 ngày 
25/6/2021. 

Cập nhật 
(28/6/2021) 

Xóm 1, thôn Phú Hòa, xã Hàm Tr  
Cập nhật 

(28/6/2021) 

29 Đà Nẵng 
Quận Thanh 

hê 
Phường Ch nh Gián 

Cập nhật 
(03/7/2021) 



7 
 

Quận Sơn 
Trà 

Phường Thọ Quang 
Cập nhật 

(29/6/2021) 

30 Nghệ An 
TP. Vinh 

Cập nhật  
(06/7/2021) 

Huyện Đô 
Lương 

Thị trấn Đô Lương 
Cập nhật  

(06/7/2021) 

31 Hà Tĩnh 

TP. Hà Tĩnh  Cập nhật 
(26/6/2021) 

Huyện 
Hương Sơn 

Xã Sơn Trường 
Cập nhật 

(07/7/2021) 
Huyện 
Thạch Hà 

Xã Thạch Long 
Cập nhật  

(29/6/2021) 

32 An Giang 

TP. Châu Đốc 
Cập nhật  

(07/7/2021) 
Huyện Tịnh 
Biên 

Các xã: An Nông, An Phú, Nhơn Hưng và thị trấn Nhà 
Bàng 

Cập nhật  
(07/7/2021) 

Huyện An 
Phú 

Xã hánh Bình 
Cập nhật 

(05/7/2021) 

Thị trấn Long Bình; Thị trấn An Phú 
Cập nhật 

(02/7/2021) 

33 Gia Lai 
Huyện Chư 
Sê 

Xã Hbông 
Cập nhật 

(08/7/2021) 

34 Hưng Yên 

Huyện Ân 
Thi 

Xã Bắc Sơn  Cập nhật  
(06/7/2021) 

Huyện Yên 
Mỹ 

Xã Thanh Long 
Cập nhật  

(06/7/2021) 

Xã Tân Lập 
Cập nhật  

(29/6/2021) 

Thị xã Mỹ 
Hào 

hu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Phường Dị S  
Cập nhật  

(28/6/2021) 

Huyện 
hoái Châu 

Xã Đông Ninh 
Cập nhật  

(29/6/2021) 

Huyện Tiên 
Lữ 

Toàn huyện 
Cập nhật  

(29/6/2021) 
 

35 Tây Ninh 
Thị xã 
Trảng Bàng 

Phường Trảng Bàng 
Cập nhật  

(05/7/2021) 

Phường Lộc Hưng 
Cập nhật  

(04/7/2021) 

Phường An Tịnh 
Cập nhật  

(02/7/2021) 

36 Hải Phòng 
Huyện Vĩnh 
Bảo 

Toàn huyện 
Cập nhật 

(25/6/2021) 

37 
Quảng 
Ninh 

TP.Cẩm Phả Phường Cẩm Thịnh  
Cập nhật 

(27/6/2021) 

38 Trà Vinh 
Huyện Cầu 
Ngang 

Xã Hiệp Mỹ Đông 
Cập nhật  

(08/7/2021) 
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Huyện Châu 
Thành 

Xã Lương Hòa  Cập nhật  
(07/7/2021) 

Huyện Tiểu 
Cần 

Xã Hùng Hòa 
Cập nhật  

(29/6/2021) 

III. TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE, HẠN CHẾ TIẾP XÚC VÀ THỰC HIỆN “5K” 

        - Các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, 
tự theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện “5 ”. Tổng cộng có 12 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Quảng Trị, 
Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng 
Nam, Lào Cai. 
       - Tỉnh Bình Thuận: thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong và huyện Hàm Thuận Bắc (Trừ các 
điểm cách ly được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly tập trung) và mục II (thực hiện cách ly tại nhà)). 
IV. THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ 

Bình Thuận 

Các trường hợp tại Thông báo khẩn của Sở Y tế như sau: 
+ Thông báo khẩn số 2318/TB-SYT ngày 24/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2331/TB-SYT ngày 25/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2345/TB-SYT ngày 26/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2356/TB-SYT ngày 26/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2361/TB-SYT ngày 27/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2363/TB-SYT ngày 28/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2371/TB-SYT ngày 28/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2377/TB-SYT ngày 28/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2467/TB-SYT ngày 01/7/2021 
+ Thông báo khẩn số 2583/TB-SYT ngày 08/7/2021 

      Tất cả các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID – 19 đều phải thực hiện 
khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định bao 
gồm 42 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hồ Ch  Minh, Tiền Giang, Bình Dương, Hà Nội, Lạng 
Sơn, Bắc Kạn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An, Hòa Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Trà Vinh, Gia Lai, Hưng 
Yên, Tây Ninh, hánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Tháp, An Giang, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Bà Rịa -Vũng Tàu, Thái Bình, Bình Phước, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh 
Thuận, Thừa Thiên – Huế, Bến Tre, Sóc Trăng, Hà Nam, Thanh Hóa, Cà Mau, Vĩnh Phúc, iên Giang. 

  


